
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 
Bản án số: 77/2024/DS-PT 

Ngày 18/9/2024 

“Về việc kiện đòi tài sản”. 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Anh Ửng. 

Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Dương và ông Võ Văn Vinh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trừ Minh Quốc – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Đắk 

Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thanh Hòa - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 46/2024/TLPT-DS ngày 29 tháng 7 năm 2024, về 

việc “Tranh chấp lối đi chung và yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”. Do 

bản án dân sự sơ thẩm số 15/2024/DS-ST ngày 10/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Cư Jút bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 53/2024/QĐ-PT ngày 

26/8/2024, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Trần Thanh H, sinh năm 1978, địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện 

C, tỉnh Đắk Nông – Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức H1, địa chỉ liên hệ: H H, 

phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông H: Ông Đào Hoàng P – Luật sư 

Công ty L7 – Chi nhánh B2,địa chỉ liên hệ: 80 H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk – Có mặt. 

Bị đơn: Ông Lê Văn L, địa chỉ: Thôn F, xã T, huyện C, tỉnh Đắk Nông – Có 

mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Bích H2, chị Lê Thị Thùy 

L1, sinh năm 1992, chị Lê Thị Hà L2, sinh năm 1994, chị Lê Thị Ly L3, sinh năm 

1996 và chị Lê Phạm Khánh V, sinh năm 2006. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2080%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2080%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2080%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2080%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B3a:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ho%C3%A0ng%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Ho%C3%A0ng%20Gia%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006
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Người dại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Bích H2, chị Lê Thị Hà L2, chị 

Lê Thị Ly L3 và chị Lê Phạm Khánh V: Ông Lê Văn L, cùng địa chỉ: Thôn F, xã T, 

huyện C, tỉnh Đắk Nông. 

Do có kháng cáo của ông Trần Thanh H là nguyên đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên 

tòa, nguyên đơn trình bày:  

Năm 2008 ông Trần Thanh H được bố mẹ tặng cho ông các thửa đất số 94, 100, 

101, 106, tờ bản đồ 13, đất tọa lạc tại thôn D, xã T, huyện C, tỉnh Đắk Nông có nguồn 

gốc do bố mẹ khai hoang vào khoảng năm 1995. Năm 2009 ông H được Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với 

các thửa đất này.  

Ông cho rằng con đường đi có từ trước khi bố mẹ ông H khai hoang. Sau đó, 

đến khoảng năm 2006-2007 ông L mới về sử dụng đất. Con đường này bắt đầu từ 

đường đất, đường dân sinh, trên thực tế có đường nhưng chạy qua thửa đất số 122 

được cấp giấy CNQSDĐ cho ông L, con đường hình thành từ trước năm 1995. Đến 

khoảng tháng 12/2009 gia đình ông L, bà H2 được cấp GCNQSDĐ thì cấp luôn cả con 

đường đi chung, nhưng con đường phía sau nối tiếp vào rẫy ông H thì trên tờ bản đồ 

vẫn thể hiện con đường đi chung tiếp giáp thửa đất số 113 của ông L (quá trình bồi đắp 

hiện nay là bờ ao) và vào thửa đất số 100 của ông H.  

Con đường đi chung do gia đình ông H sử dụng ổn định từ năm 1995 đến tháng 

3 năm 2022, sau đó xảy ra tranh chấp từ tháng 3/2022 đến nay, gia đình ông L ngăn 

cản không cho ông H đi lại trên con đường đi chung để vào rẫy. Do vậy, ông khởi kiện 

yêu cầu bị đơn trả lại diện tích con đường đi chung gồm 2 phần: Phần được thể hiện 

trên bản đồ có chiều rộng 2m x dài 115m, ngoài ra còn phần đường chưa được thể hiện 

trên bản đồ có chiều rộng 2m, dài 40m (phần này đã nằm trong thửa 122 giấy 

CNQSDĐ của ông L). 

Đồng thời yêu cầu gia đình ông L bồi thường thiệt hại thiệt hại về tài sản cho gia 

đình ông H gồm thiệt hại 02 cây xà cừ và tiền công dựng lại trụ điện và 30.5m dây 

điện ba pha bị hư hỏng số tiền là 6.000.000 đồng + 300.000 đồng kẹp điện + 500.000 

đồng tiền trụ bê tông + 400.000 đồng tiền công. Tổng số tiền gia đình ông H phải bồi 

thường là 7.200.000 đồng. 

Bị đơn Lê Văn L trình bày: Đất gia đình ông L đang sử dụng có nguồn gốc do 

bố mẹ ông khai phá từ năm 1985, bao gồm các thửa đất số 113 và 122 như hiện nay. 

Đến cuối năm 1995 gia đình ông L múc (ủi) 03 cái ao, vì cạnh ao có dòng suối cạn nên 

tận dụng nguồn nước chảy vào để nuôi thủy sản, chiều dài bờ ao từ điểm tiếp giáp đất 

của ông H đến tiếp giáp thửa đất số 122 của ông L. Năm 1995, thì ông H từ ngoài B 

mới vào khai hoang thửa đất tiếp giáp với đất của ông L. Quá trình sử đất thì gia đình 

ông Lịch sử d ổn định, không có tranh chấp với ai. Đến năm 2022 thì xảy ra tranh chấp 

với ông H. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
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Ông H cho rằng con đường đi chung này có từ năm 1995 là không đúng vì đây 

không phải đường đi mà là bờ ao do gia đình ông múc để nuôi cá, một thời gian sau 

ông H có rẫy phía sau có đi nhờ qua bờ ao của ông để vào rẫy vì ông L nghĩ tình làng 

nghĩa xóm và cũng không ngăn cản chứ đây không phải là con đường đi chung, theo 

bản đồ nghiệm thu năm 2021 của UBND huyện C cũng không thể hiện con đường trên 

tờ bản đồ. Đây không phải đường đi mà là bờ ao do gia đình ông múc ao đắp lên từ 

năm 1995 không biết khi đo đạc năm 2008 cơ quan chuyên môn lại đo luôn bờ ao của 

ông L (thửa 113) thành đường giao thông. Sau khi đo đạc lại và nghiệm thu theo bản 

đồ đo đạc năm 2021 cũng không thể hiện con đường đi chung mà trên hiện trạng sử 

dụng thì đây là bờ ao do gia đình ông H tự ý đi nhờ. Nay nguyên đơn đòi đường đi 

chung gia đình ông L không đồng ý. Còn ông H yêu cầu bồi thường thiệt hại 7.200.000 

đồng không có cơ sở vì ông không có hủy hoại tài sản trên của ông H vì hiện nay ông 

H vẫn sử dụng các dây điện, trụ điện không có, cây xà cừ nằm trên đất của ông L theo 

kết quả xem xét thẩm định tại chỗ thì trên con đường đi chung do ông H xác định 

không có tài sản gì. 

Những người làm chứng bà Nguyễn Thị L4, ông Nguyễn Văn H3, ông Giang 

Xuân H4, ông Trần Văn H5, bà Nguyễn Thị N, bà Vũ Thị N1, ông Nguyễn Tuấn T, 

ông Lý Văn M trình bày: Con đường tranh chấp có từ trước được ông H sử dụng ổn 

định để đi vào rẫy. Con đường này bắt đầu từ đường đất đường liên thôn chạy vào tận 

rẫy nhà ông H. 

Người làm chứng bà Vũ Thi K và ông Trần Xuân V1 (là mẹ ruột, bố ruột của 

ông Trần Thanh H) trình bày: Ông V1, bà K thống nhất với lời khai của nguyên đơn, 

không đồng ý quan điểm phía bị đơn cho rằng không có đường đi. Con đường này 

hình thành trước năm 1995, gia đình ông bà vẫn sử dụng con đường này để vào rẫy 

canh tác. Quá trình sử dụng đường bị đơn không có ý kiến gì, mãi đến năm 2022 ông L 

mới tranh chấp không cho đi. Ông bà yêu cầu ông L trả lại đường đi cho ông H. 

Những người làm chứng ông Lưu Quang C, ông Lưu Thế B1, ông Vi Mạnh H6, 

ông Lê Văn Đ, ông Lý Văn N2, ông Trương Văn C1, bà Ngụ Thị T1, ông Hoàng 

Trung T2, ông Lê Văn L5, bà Trần Thị Kim L6 trình bày:  Con đường đi tranh chấp là 

bờ ao do ông L múc tiếp giáp với đất ruộng bà Vi Thị H7, ông Lưu Quang C mà ông H 

đi nhờ qua bờ ao ông L để vào rẫy không có đường đi chung vào rẫy như lời khai của 

ông H. 

Người làm chứng bà Vi Thị H7 trình bày: Bà là hàng xóm ở cạnh rẫy của ông 

H, bà giữ nguyên lời khai trước đây. Bà khẳng định không có đường đi chung. Tại đơn 

xác nhận con đường đi đề ngày 17/6/2022 do nguyên đơn cung cấp có chữ ký xác nhận 

của bà Vi Thị H7, do bà H7 không đọc nội dung đơn, nguyên đơn đưa thì bà ký tên. 

Người làm chứng ông Vi Mạnh H6 trình bày: Ông là hàng xóm của bị đơn và 

nguyên đơn, ông vào ở tại khu vực xã T hơn 10 năm, ông thấy có 01 con đường mòn 

nhỏ trên bờ ao. Ông không thấy có đường đi chung. Tại đơn xác nhận con đường đi đề 

ngày 17/6/2022 do nguyên đơn cung cấp có chữ ký xác nhận của ông Vi Mạnh H6, do 

không đọc nội dung đơn, ông H đưa ký thì ông ký tên. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thi%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Xu%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Quang%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BA%BF%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%20M%E1%BA%A1nh%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20Nh%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Ch%E1%BB%A7
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%A5%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Trung%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Trung%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Trung%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Quang%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%20M%E1%BA%A1nh%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%20M%E1%BA%A1nh%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
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Người làm chứng  ôngHuỳnh Q: Ông là địa chính xã T từ năm 2001 đến năm 

2014 và phó chủ tịch UBND xã T từ năm 2019 đến năm 2023. Trong thời gian ông V1 

làm địa chính tại xã T từ năm 2001 đến năm 2014 ông là người quản lý địa bàn nên 

nắm rõ được hiện trạng đất khu vực hiện nay đang tranh chấp giữa ông H và ông L. 

Nguồn gốc đất của ông L là người sử dụng trước đất của ông H đang sử dụng. Thửa 

đất số 113 mà ông L đang sử dụng do ông L múc bờ ao để nuôi trồng thủy sản từ trước 

năm 2000 (ông không nhớ cụ thể năm nào), bờ ao này chạy dọc thửa 113 phía bắc giáp 

thửa 100 của ông H, phía nam tiếp giáp thửa 122 của ông L (giáp đường dân sinh) đây 

không phải là đường đi. Không biết khi đo đạc năm 2008 nghiệm thu năm 2010 trên tờ 

bản đồ lại thể hiện đường đi, nhưng thực tế là bờ ao của ông L. Đường đi phải có điểm 

đấu nối, điểm đầu điểm cuối nhưng ở đây đường này không có điểm đầu điểm cuối và 

điểm đấu nối với đường dân sinh và tiếp giáp thửa 122 của ông L để ra đường chính 

cũng không có đường. Đến năm 2021 khi đo đạc hiện trạng thực tế thì trên tờ bản đồ 

cũng không thể hiện con đường đi chung.  

Tại bản án số: 15/2024/DS-ST ngày 10/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông đã tuyên xử:  

“1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh H đối với yêu 

cầukhởi kiện buộc gia đình ông Lê Văn L, bà Phạm Thị Bích H2, chị Lê Thị Thùy L1, 

chị Lê Thị Hà L2, chị Lê Thị Ly L3 và chị Lê Phạm Khánh V2 lại diện tích phần 

đường đi chung thể hiện trên tờ bản đồ số 13 có chiều rộng 02m x chiều dài 115 m, 

phần đường đi chưa thể hiện trên tờ bản đồ số 13 có chiều rộng 02 m x chiều dài 40 m 

điểm đầu từ ngoài đường liên thôn đi qua thửa 122, 113 đến thửa đất 100 của ông Lê 

Văn L.Con đường đi tranh chấp theo kết quả đo đạc do nguyên đơn ông Trần Thanh H 

xác định có tổng diện tích 651,2m
2
. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh H đối với yêu cầu buộc 

gia đình ông Lê Văn L, bà Phạm Thị Bích H2, chị Lê Thị Thùy L1, chị Lê Thị Hà L2, 

chị Lê Thị Ly L3 và chị Lê Phạm Khánh V3 thường tổng số tiền 7.200.000 đồng gồm 

thiệt hại 02 cây xà cừ và tiền công dựng lại trụ điện và 30.5m dây điện ba pha bị hư 

hỏng số tiền 6.000.000 đồng, kẹp điện 300.000 đồng; tiền trụ bê tông 500.000 đồng, 

tiền công 400.000 đồng. Tổng số tiền phải bồi thường 7.200.000 đồng. 

Đình chỉ một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại bên nguyên đơn đã rút so với 

yêu cầu khởi kiện ban đầu.” 

  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án, án phí và 

quyền kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 24/6/2024 ông Trần Thanh H kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm giải quyết sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Quang%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vytr%E1%BA%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vyb%E1%BB%93i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
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Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, và có 

yêu cầu thay đổi một phần nội dụng kháng cáo theo hướng đề nghị hủy một phần bản 

án sơ thẩm, các đương sự không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến: Người tham 

gia tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng 

Dân sự tại Toà án cấp phúc thẩm. 

Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho rằng: Lối đi 

chung không nhất thiết phải là đường giao thông thể hiện trên bản đồ giải thửa. Hơn 

nữa lối đi đã được thể hiện một phần trên GCNQSDĐ và nguyên đơn đã sử dụng để đi 

lại từ năm 1996 và con đường có thể hiện trên bản đồ số 13, đo đạc năm 2008, giải 

thửa và nghiệm thu năm 2010. Việc nguyên đơn đi lại trên lối đi này phù hợp với thực 

tế của khu vực nông thôn dùng lối đi lại này để vào rẫy phía trong phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. Việc năm 2021, cơ quan đo đạc đã xóa mất con đường đi chung thể hiện 

trên bản đồ trước đó là không đúng quy định của pháp luật. Tòa án có sự nhầm lẫn 

trong việc đánh giá chứng cứ. Do vậy, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 

308 và Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự, chấp một phần kháng cáo của nguyên 

đơn. Sửa một phẩn bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, buộc bị đơn trả lại diện tích đường đi chung có chiều rộng 2m và dài dài 

115m đã thể hiện trên tờ bản đồ giải thửa số 13. Đối với phần diện tích đường đi có 

chiều rộng 02m x chiều dài 40m điểm đầu từ ngoài đường liên thôn đi qua thửa 122 thì 

đề nghị xác định đúng vị trí tứ cận con đường để đảm bảo việc thi hành án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Xét yêu cầu kháng cáo của ông Trần Thanh H, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu 

có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

[1]. Về hình thức: Đơn kháng cáo của ông Trần Thanh H nộp trong hạn luật định, 

hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Về nội dung giải quyết vụ án và yêu cầu kháng cáo. Hội đồng xét xử xét thấy:   

[2.1]. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải trả lại diện tích phần đường đi 

chung thể hiện trên tờ bản đồ số 13, đo đạc năm 2008 có chiều rộng 02m x chiều dài 

115m và phần đất chưa thể hiện trên tờ bản đồ số 13 có chiều rộng 02m x chiều dài 40 

m điểm đầu từ ngoài đường liên thôn đi qua thửa 122, 113 của ông L đến thửa đất 100 

của ông H. Theo nguyên đơn thì lối đi này được hình thành từ trước năm 1995, ông 

vẫn sử dụng để đi lại và xác định đây là lối đi chung và không có thay đổi vị trí.  

[2.2]. Bị đơn ông Lê Văn L thì cho rằng ông là chủ sử dụng các thửa đất số 113 

và 122, tờ bản đồ 13. Nguồn gốc đất do bố mẹ ông L khai hoang từ năm 1985. Con 

đường mà ông H cho rằng là đường đi qua thửa 113 của ông L là bờ ao do ông Lịch ủ 

để làm bờ kè, đắp đất thành bờ ao không phải là đường đi chung, đây là lối mòn do 

ông H tự ý đi nhờ qua bờ ao của ông L để vào rẫy của ông H chứ thực tế không có lối 

đi chung. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch%20%E1%BB%A7i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
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[2.3]. Theo tài liệu, chứng cứ, lời khai của các bên đương sự đều thống nhất về 

nguồn gốc sử dụng đất, quá trình sử dụng đất và con đường làm lối đi này tồn tại từ 

năm 1995. Và đều thừa nhận thửa đất số 100 của nguyên đơn giáp với thửa 113 của bị 

đơn có con đường và con đương này thể hiện trên bản đồ giải thửa số 13, đo đạc năm 

2008 có diện tích 137m
2
. 

[2.4]. Hội đồng xét xử xét thấy: Theo hết quả đo đạc hiện trạng lồng ghép với tờ 

bản đồ giải thửa số 13 (đo đạc 2008), GCNQSDĐ thì thấy con đường giao thông thể 

hiện trong bản đồ giải thửa, GCNQSDĐ có vị trí lệch so với hiện trạng sử dụng các 

bên chỉ ranh giới. Cụ thể tại thửa số 05 (của sơ đồ đo đạc) có một phần chồng lấn lên 

thửa số 110, tờ bản đồ số 13. Nếu căn cứ xác định con đường này thể hiện trên bản đồ 

số 13 thì trong trường hợp nguyên đơn khởi kiện đối với bị đơn về hành vi lấn chiếm 

con đường đi chung (thể hiện là DGT trên bản đồ) nhưng theo kết quả đo đạc, lồng 

ghépnêu trên thì vị trí con đường hiện hữu không nằm trên còn đường theo Tờ bản đồ 

số 13. Do vậy, đối với con đường này để xác định đây là con đường đi chung thì phải 

xác định mở lối đi qua bất động sản liền kề nhưng con đường hiện hữu nằm sai vị trí 

đối với bản đồ giải thửa só 13, có sự chồng lấn một phần lên thửa đất bên cạnh (thử số 

110) thì sẽ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người đang sử dụng thửa 

đất này.  

[2.5]. Bản chất của vụ án này là nguyên đơn bị bao bọc bởi các bất động sản liền 

kề. Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn không yêu cầu mở lối đi qua bất 

động sản liền kề mà chỉ yêu cầu trả lại phần diện tích con đường đi đã thể hiện trên 

bản đồ giải thửa số 13. Trong trường hợp này cần dành quyền khởi kiện của nguyên 

đơn về việc mở lối đi qua bất động sản liền kề theo quy định của Bộ luật dân sự. Trong 

trường hợp giải quyết, xác định con đường thể hiện trong tờ bản đồ số 13 đi qua thửa 

số 113 là lối đi chung và bị đơn đang lấn chiếm thì buộc bị đơn phải mở lối đi và 

không phải thanh toán giá trị, đối với con đường đi qua thửa đất số 122 không phải là 

lối đi chung nhưng buộc mở lối đi thì nguyên đơn phải thanh toán giá trị cho bị đơn. 

Đồng thời, trong trường hợp con đường này nằm tại vị trí thửa đất của người khác thì 

cũng phải đánh giá, xác định cho chính xác và xem xét mở lối đi thuận tiện nhất, hợp 

lý nhất và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

[2.6]. Từ những nhận định nêu trên thấy rằng, việc Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ. Tuy nhiên, tại phần nhận định mục [5] của 

bản án sơ thẩm cho rằng bản đồ đo đạc năm 2021 thể hiện không có lối đi chung cho 

nên bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có sự đánh giá chứng cứ chưa chính xác 

nên tại cấp phúc thẩm cần xem xét, đánh giá lại cho phù hợp.  

[3]. Đối với nội dung yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm với số 

tiền yêu cầu 7.200.000 đồng, xét thấy: Quá trình giải quyết vụ án ông H cũng không 

chứng minh được hành vi hủy hoại của ông L. Ngoài ra, theo kết quả xem xét thẩm 

định tại chỗ thì trên phần con đường đang tranh chấp (nằm dọc mép bờ ao của ông L 

chỉ có đường dây điện ba pha dài 30,5m hiện nay ông H vẫn đang sử dụng ngoài ra 

không có tài sản gì khác. Nên việc cấp sơ thẩm không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu 

này của nguyên đơn là có căn cứ. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
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[4]. Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn có rút một phần yêu cầu khởi 

kiện đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 7.800.000đ và việc Tòa án cấp sơ 

thẩm đã đình chỉ đối với yêu cầu đã rút đúng pháp luật.  

[5]. Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và quan điểm của người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn về việc hủy một phần bản án sơ thẩm. Xét thấy, 

trong quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm có một số thiếu sót trong việc đánh gía 

chứng cứ, việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ nhưng không làm thay đổi bản chất của 

vụ án nên không cần theiets phải hủy bản án. Xét đề nghị của đại diện Viện kểm sát 

nhân dân tỉnh Đ tại phiên tòa đối với nội dung tranh chấp lối đi chung là không phù 

hợp nên không chấp nhận, chấp nhận quan điểm đề nghị đối với yêu cầu bồi thường 

thiệt hại. Cần sửa một phần bản án sơ thẩm số 15/2024/DS-ST ngày 10/6/2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Cư Jút. 

[6]. Về chi phí tố tụng: Buộc ông Trần Thanh H phải chịu 5.777.000 đồng chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc bằng máy và định giá tài sản. Ông Trần Thanh H đã 

nộp toàn bộ số tiền trên. 

[7]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông ông Trần Thanh H phải chịu 300.000 

đồng án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và 360.000 đồng án phí dân sự có giá 

ngạch do yêu cầu bồi thường thiệt hại không được chấp nhận. Được khấu trừ vào số 

tiền ông H đã nộp tạm. 

[8]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận, nên người 

kháng cáo phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[9]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trần Thanh H. Giữ nguyên  bản án 

dân sự sơ thẩm số 15/2024/DS-ST ngày 10/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông. 

Áp dụng Điều 254, Điều 584 và Điều 589 của BLDS 2015 của Bộ luật dân sự 

2015;  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh H đối với yêu cầu 

khởi kiện buộc gia đình ông Lê Văn L, bà Phạm Thị Bích H2, chị Lê Thị Thùy L1, chị 

Lê Thị Hà L2, chị Lê Thị Ly L3 và chị Lê Phạm Khánh V trả lại diện tích phần đường 

đi chung thể hiện trên tờ bản đồ số 13 có chiều rộng 02m x chiều dài 115 m, phần 

đường đi chưa thể hiện trên tờ bản đồ số 13 có chiều rộng 02 m x chiều dài 40 m điểm 

đầu từ ngoài đường liên thôn đi qua thửa 122, 113 đến thửa đất 100 của ông Lê Văn L. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%C3%A1t%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%C3%A1t%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%C3%A1t%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam,%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Lam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Ly%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%C3%A1nh%20Vy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%E1%BB%8Bch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%206,%20x%C3%A3%20Tr%C3%BAc%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20J%C3%BAt,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
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2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh H đối với yêu cầu 

buộc gia đình ông Lê Văn L, bà Phạm Thị Bích H2, chị Lê Thị Thùy L1, chị Lê Thị 

Hà L2, chị Lê Thị Ly L3 và chị Lê Phạm Khánh V bồi thường tổng số tiền 7.200.000 

đồng. 

3. Đình chỉ một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại bên nguyên đơn đã rút so với 

yêu cầu khởi kiện ban đầu. 

4. Về chi phí tố tụng: Buộc ông Trần Thanh H phải nộp 5.777.000 đồng chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc bằng máy và định giá tài sản. Ông Trần Thanh H đã 

nộp tạm ứng số toàn bộ số tiền trên. 

5. Về án phí:  

5.1. Án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Trần Thanh H phải nộp 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và 360.000 đồng án phí dân sự có giá ngạch. 

Tổng án phí dân sự ông H phải nộp là 660.000 đồng. Được khấu trừ vào số tiền ông H 

đã nộp tạm ứng 675.000 đồng theo biên lai số 0000009 ngày 07/09/2022 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Cư Jút. Hoàn trả cho ông H số tiền còn lại là 15.000 đồng. 

5.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Buộc ông Trần Thanh H phải chịu số tiền 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự phúc thẩm. Được khấu trừ số tiền 300.000 

đồng tạm ứng  án phí đã nội theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0005123 ngày 24/6/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông. 

6. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Đăk Nông; 

- TAND huyện Cư Jút; 

- Chi cục THADS  huyện Cư Jút; 

- Các đương sự; 

- Tổ Hành chính tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa dân sự. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 (Đã ký, đóng dấu) 

  

  

  

      NguyễnAnh Ửng 
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